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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
	Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy thi:
Câu 1: Điểm kiểm tra Văn của các bạn trong một tổ được ghi ở bảng sau:
	Tên
	Lan
		Hoa
	An
	Linh
	Tiến
	Bình
	Hưng
	Trang
	Quân

	Điểm
	8
	7
	6
	3
	5
	6
	7
	9
	7


Tần số của điểm 7 là:
	     A. Hoa; Hưng; Quân
	     B. 3
	     C. 8
	     D. 4


Câu 2: Mốt của dấu hiệu điều tra trong câu 1 là:
	     A. 3
	     B. 7
	     C. 9
	     D. 8


Câu 3: Trong những biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:
	
     A. 
	     B. x2 + y + 3
	     C. -5xy2
	     D. -4


Câu 4: Bậc của đa thức –x5y2z + xy3 + 5xy – 7 là:
	     A. 5
	     B. 7
	     C. 8
	     D. -7


Câu 5: Hệ số cao nhất của đa thức P(x) = – 5x6 – 8x4 + 3x2 – 4  là:
	     A. 5
	     B. 8
	     C. – 8
	     D. 6


Câu 6: Đơn thức – 12x2yz đồng dạng với đơn thức nào trong các đơn thức sau:
	     A. – 12xyz
	     B. 12x2yz
	     C. x2yz2
	     D. 12x2y2z


Câu 7: Trong các số sau, số nào không là nghiệm của đa thức x3 – 4x
	     A. – 2
	     B. 4
	     C. 0
	     D. 2


Câu 8: Ba độ dài đoạn thẳng nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác:
	     A. 3cm; 4cm; 2cm
	     C. 2cm; 6cm; 3cm

	     B. 3cm; 2cm; 3cm
	     D. 4cm; 8cm; 3cm


Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A. Cạnh huyền BC có độ dài là bao nhiêu khi AB = 6cm, AC = 8cm?
	     A. 5cm
	     B. 6cm
	     C.8cm
	     D. 10cm



Câu 10: Tam giác cân có góc ở đỉnh bằng . Mỗi góc ở đáy có số đo là:
	
     A. 
	
     B. 
	
     C. 
	
     D. 


Câu 11: Gọi O là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác. Kết luận nào sau đây là đúng:
	     A. O cách đều ba cạnh
	     B. O cách đều ba đỉnh của tam giác

	     C. O là trực tâm của tam giác
	     D. O là trọng tâm của tam giác


Câu 12: Cho tam giác ABC có AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 4cm thì:
	
     A. 
	
     B. 

	
     C. 
	
     D. 


II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 (1 điểm): Thu gọn đơn thức:
	
          a) 
	
          b) 


Bài 2 (2,5 điểm): Cho hai đa thức:
P(x) = x5 – 3x2 + 7x4 – 9x3 + 4x2 – x

Q(x) = 5x4 – x5 + 2x – 4x3 + 3x2 – 
   a) Tính giá trị của đa thức Q(x) tại x = 1
   b) Tìm đa thức R(x) = P(x) + Q(x); K(x) = P(x) – Q(x).
   c) Chứng tỏ x = 0 là nghiệm của P(x) nhưng không là nghiệm của Q(x)


Bài 3 (3,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường phân giác BD (D  AC). Kẻ DE vuông góc với BC (E  BC).
   a) Chứng minh ABD = EBD
   b) Chứng minh ADE cân
   c) So sánh AD và DC
   d) Kẻ đường cao AF của ABC. Chứng minh AE là tia phân giác của góc FAC.
   e) Kẻ CI vuông góc với BD tại I, cắt BA kéo dài ở K. Chứng minh E, D, K thẳng hàng.
Bài 4 (0,5 điểm): Cho đa thức f(x) = ax2 + bx + c thỏa mãn 13a + b + 2c = 0. Chứng minh f(– 2) . f(3) ≤ 0
…..……….……….Hết……….……………
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LLHONG GORDT GIALAM DI KIEM TRA 1OC K 11 - NAM HOC 20172018
TRUONG THCS DUGNG XA MON TOAN 7

Tho han lom

1~ TRAC NGHIEM (3 didm );
Vidt lai chi cidl ding triete cdu trd 101 ding véo widy thi;

ity ) DIdm kidm 1 Van cia cic ban trang mot 15 duge gh & bang sau

(e [Lan_[Hon _[An —l[.m. | Tida [ Binh
bidm J8~ [7 o 3 s (5
Tin s cita didm 7 'd;
A loa, Hung, Quin | ) C.3 0.4
Ciin 2: Mt cin dhu higu didu tra rong e | 14
A B.7 c.9 D8
Cllu i Trong nhomg bidu thire sau, bidu thire ndo 14 don thire
X B.oxl4yad Cl-sxy? D.
Cilu 4 Bje cia da thie -xy?2 *+ xy*+ Sxy -7 1h
AS B.7 cls D
Cllu 8 H3 38 cao nhit cia da thio P(x) = 5x*- Bx* + 3Ix?- 4 1A
AS B8 Ci-8 D.6.
Ciu 6. Pon thirc -12x%yz dbng dang véi dom thire ndo trong cée don thire sau
A-12xyz B/ 12xyz Cxlyz? D. 124y,
Ciiu 7 Trong cde sb sau, sé nio khéng 1a nghiém cta da thire x*- 4x
c.0 D.2

A2 B.4

Ciiu 8: Ba 4 dai dogn thing ndo sau diy c6 thé 13 4§ dii ba canh cia mot am giic
"A/3em; dem; 2em C. 2em; 6em; 3em
D, 4cm; Bem; 3em.

{ B, Jem; 2cm; 3em
Ciiu 9; Cho tam gide ABC vudng tai A. Canh huyén BC c6 d§ dai |a bao nhiéu khi

AB = 6cm, AC = 8cm?

A Scm B.6cm C8cm D! 10cm
Ciu 10: Tam gife cdn ¢ goe & dinh bing 100° M3i géc & diy c6 sb o la

A.70° B.30° C 400 D. 50

Chiu 11 Goi O li giao diém cta ba dwdmg trung trye cia tam gide. Két ludn nio sau
diy 4 dung?

A. O cich déu ba canh, B, O cdch déu ba dinh cta tam gidc

D/0 14 trong tim cia tam gidc

C. Ol trye thm cOa tam gidc

Gilu 12 Cho tam gidc ABC c6 AB = 3em, AC = Sem, BC = dem thi
A A>B>C B B>A>C
C B>C>A D, C>A>B
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Il— TU LUAN (7 diém )
Bai 1 (] diém). Thu gon don thire :

&) A= (Saive)(Layix) = oy b)B=
Bai 2(2.5 diém). Cho hai da thirc:
P(x)= x5 — 3x%+ 7x'— 9x™+ 4x*— x

Q)= 5xi=x + 2x— x4 37—

2y (225

a) Tinh gia trj cia da thire Q(x) tai x=1. =
b)Tim da thirc R(x)= P(x) + Q), K(X) = P(x) - Q(x)-
¢) Chimg t6 x = 0 |2 nghiém cta P(x) nhung khong la nghiém cia Q(x).
Bai 3(3.0 diém).Cho tam gidc ABC vudng tai A. Budmg phén giac BD (DeAC). Ké
DE vuéng géc vdi BC (EeBC).
a) Chimg minh AABD=AEBD.
b) Chimg minh AADE can.
¢) So sanh AD va DC.
-« g cao AF ciia AABC. Chimg minh AE 1a tia phan giac cia géc FAC.
€1 vubng gée véi BD tai I, cit BA kéo dii 6 K. Ching minh E, D, K

10 da thirc f(x) = ax? + bx + ¢ théa man 13a +b + 2e = 0. Chimg,

it R it ot
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